
TT Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Thời gian thi

1 Lưu Hồng Anh 14/02/2006 11 A1 13:30 - 13:40

2 Phạm Hoàng Đăng Khương 11/11/2006 11 A1 13:40 - 13:50

3 Nguyễn Hùng Nam 17/11/2006 11 A1 13:50 - 14:00

4 Phan Nghĩa Dũng 31/05/2006 11 A1 14:00 - 14:10

5 Lưu Mỹ Linh 23/03/2006 11 A1 14:10 - 14:20

6 Lưu Danh Phú 12/11/2006 11 A1 14:20 - 14:30

7 Trần Phúc Đức Hùng 12/1/2006 11 A1 14:30 - 14:40

8 Nguyễn Ngọc Quang 20/08/2006 11 A1 14:40 - 14:50

9 Nguyễn Nam Dương 1/10/2006 11 A1 14:50 - 15:00

10 Nguyễn Tú Anh 11/6/2006 11 A1 15:00 - 15:10

11 Trần Phúc Đức Hùng 19/01/2006 11 A1 15:10 - 15:20

12 Nguyễn Anh Đức 13/07/2006 11 A1 15:20 - 15:30

15:30 - 15:35

13 Bùi Quang Minh 9/3/2006 11 A1 15:35 - 15:45

14 Đinh Phúc Hưng 19/10/2006 11 A1 15:45 - 15:55

15 Trần Gia Huy 19/11/2006 11 A2 15:55 - 16:05

16 Lê Quang Hiếu 28/12/2006 11 A2 16:05 - 16:15

17 Nguyễn Thanh Lâm 1/6/2006 11 A2 16:15 - 16:25

18 Nguyễn Phương Linh 14/11/2006 11 A2 16:25 - 16:35

19 Lê Anh Tuấn 20/10/2006 11 A2 16:35 - 16:45

20 Nguyễn Anh Duy 30/11/2006 11 A2 16:45 - 16:55

21 Bùi Phương Hà 28/10/2006 11 A2 16:55 - 17:05

22 Đỗ Thái Hưng 27/08/2006 11 A2 17:05 - 17:15

23 Lê Hoàng Long 18/06/2006 11 A2 17:15 - 17:25

24 Đỗ Thu Hương 14/7/2006 11 A2 17:25 - 17:35

25 Nguyễn Hiền Trang 6/8/2006 11 A2 17:35 - 17:45

DANH SÁCH PHÒNG THI NÓI 
PHÒNG 104

Thời gian: 13:30 - 17:45, Thứ Sáu 29/07/2022

Giám khảo & Giám thị nghỉ giải lao


